
Họ tên Địa chỉ Tờ BĐ
Số 

thửa

Địa chỉ 

thửa đất

Diện tích

(m
2
)

Mục đích 

SDĐ

Tiền bồi 

thường

 về đất

Tiền hỗ trợ

nhà, công 

trình xây 

dựng

Tiền bồi 

thường

 cây trồng

Tiền bồi 

thường chi 

phí di 

chuyển chỗ 

ở

Tiền hỗ trợ 

ổn định đời 

sống

Tiền hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm

Tiền 

khen thưởng
Tổng số tiền 

1

Hộ bà Dương Thị 

Hạnh; năm sinh: 

1960; CCCD số: 

045160004566 

cùng chồng là ông 

Nguyễn Văn 

Chương, sinh năm 

1956, CCCD số: 

045056002650

phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

TĐ 629-

2025
22

Ấp Đồng 

Tiến 6, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

6364,9 CLN 611.030.400 0 68.358.325 0 0 0 0 679.388.725

2

 bà Dương Thị 

Hạnh; năm sinh: 

1960; CCCD số: 

045160004566 

phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

TĐ 629-

2025
8

Ấp Đồng 

Tiến 6, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Naii

5345,3 CLN 1.063.714.700 0 156.564.720 0 0 0 0 1.220.279.420

3

Hộ bà Mạc Thị 

Hán

Ấp Phước 

Tiến, xã 

Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng 

Nai

TĐ259- 

2025
165

Ấp Phước 

Tiến, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

2061,3 ONT+CLN 447.254.400 0 32.406.685 0 4.860.000 236.344.500 0 720.865.585

4

Ông Nông Văn 

Bính, sinh năm 

1966, CCCD số: 

004066000782 

cùng vợ là Hoàng 

Thị Tuân

Ấp Phước 

Tiến, xã 

Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng 

Nai

TĐ259- 

2025
205

Ấp Phước 

Tiến, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

334,6 ONT+CLN 155.140.000 458.938.015 2.711.456 10.000.000 3.240.000 14.661.000 0 644.690.471

5

Ông Lương Ngọc 

Minh, sinh năm 

1971, CCCD số: 

034071020272 

cùng vợ là Ngô Thị 

Thúy

 KP. Tân  

Trà 1, 

phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

 TĐ143-

2025
15

Ấp Phước 

Tiến, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

1207,9 HNK 124.413.700 0 27.750.670 0 1.620.000 0 0 153.784.370

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

(Kèm theo Quyết định số  1879 /QĐ-UBND ngày 09 / 12 /2025 của UBND xã  Đồng Tâm)

TT

Họ tên, địa chỉ người sử dụng 

đất
Thông tin Đất thu hồi

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ

(đồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỒNG TÂM

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHI TẾT

 Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm (đợt 8)



Họ tên Địa chỉ Tờ BĐ
Số 

thửa

Địa chỉ 

thửa đất

Diện tích

(m
2
)

Mục đích 

SDĐ

Tiền bồi 

thường

 về đất

Tiền hỗ trợ

nhà, công 

trình xây 

dựng

Tiền bồi 

thường

 cây trồng

Tiền bồi 

thường chi 

phí di 

chuyển chỗ 

ở

Tiền hỗ trợ 

ổn định đời 

sống

Tiền hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm

Tiền 

khen thưởng
Tổng số tiền 

TT

Họ tên, địa chỉ người sử dụng 

đất
Thông tin Đất thu hồi

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ

(đồng)

6

hộ ông Dương Văn 

Nguyên; năm sinh: 

1964; CMND số: 

0334497538 cùng 

vợ Diệp Thị Niệm; 

sinh năm 1960; 

CCCD số: 

084160002801

Xã Hiệp 

Mỹ, tỉnh 

Vĩnh Long.

TĐ526-

2025
104

ấp Đồng 

Tiến 6, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai.

19,9 CLN 3.960.000 0 0 0 0 0 0 3.960.000

7

hộ ông Phan Phụng 

Tiên; năm sinh: 

1960; CCCD số: 

070060003656

Đồng Tiến 

6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai TĐ618-

2025 53

ấp Đồng 

Tiến 6, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai.
2891,7

CLN 277.603.200 0 34.280.372 0 2.430.000 325.316.250 0 639.629.822
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